
Tên thiết bị Số 
lượng

Địa 
điểm

Điều 
chỉnh

1 70 1/2 Hoạt động trải 
nghiệm Hội diễn văn nghệ

2 70 1/2 Toán Dài hơn - Ngắn hơn Sách điện tử 0 0 Tại lớp

3 277 1/2 Tiếng Việt Bài 124. oen, oet (Tiết 1) Sách điện tử, 
bảng con 0 0 Tại lớp

4 278 1/2 Tiếng Việt Bài 124. oen, oet (Tiết 2) Sách điện tử 0 0 Tại lớp
5
6 71 1/2 Toán Đo độ dài Sách điện tử 0 0 Tại lớp
7
8 279 1/2 Tiếng Việt Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp
9

10
1 71 1/2 Hoạt động trải 

nghiệm Công trình công cộng quê em Sách điện tử 0 0 Tại lớp

2 280 1/2 Tiếng Việt Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2) Sách điện tử, 
bảng con 0 0 Tại lớp

3 281 1/2 Tiếng Việt Tập viết (sau bài 124, 125) Sách điện tử, 
bảng con 0 0 Tại lớp

4
5
6
7
8
9

10
1 72 1/2 Toán Xăng-ti-mét Sách điện tử 0 0 Tại lớp
2 282 1/2 Tiếng Việt Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp

3 283 1/2 Tiếng Việt Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2) Sách điện tử, 
bảng con 0 0 Tại lớp

4
5 47 1/2 Tự nhiên Xã 

hội Cơ thể em Sách điện tử 0 0 Tại lớp

6 284 1/2 Tiếng Việt Bài 127. oang, oac (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp
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7 285 1/2 Tiếng Việt Bài 127. oang, oac (Tiết 2) Sách điện tử, 
bảng con 0 0 Tại lớp

8
9

10
1 286 1/2 Tiếng Việt Tập viết (sau bài 126, 127) Sách điện tử, 

bảng con 0 0 Tại lớp
2 287 1/2 Tiếng Việt Bài Kể chuyện Cá đuôi cờ Sách điện tử 0 0 Tại lớp
3
4 48 1/2 Tự nhiên Xã 

hội Cơ thể em Sách điện tử 0 0 Tại lớp

5
6
7
8
9

10
1 288 1/2 Tiếng Việt Bài 129. Ôn tập Sách điện tử 0 0 Tại lớp
2
3
4
5 72 1/2 Hoạt động trải 

nghiệm Điều em học được từ chủ đề Quê hương em

6
7
8
9
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1
2
3
4
5
6
7
8
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